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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

Căn cứ ban hành: 

Căn cứ Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 

17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18 

tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp cộng sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông; 

Đề nghị sửa, điều chỉnh, bổ sung: 

Căn cứ Luật Xuất bản số .../2026/QH15 ngày 

... tháng ... năm 2026; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 

của Chinh phủ; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 

27 tháng 7 năm 2026 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Cập nhật, bổ sung các văn bản pháp 

luật và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Ngày 27/8/2026 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - 

Tài chính, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế 

- kỹ thuật hoạt động xuất bản. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản 

và Thư viện; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành Thông tư quy định về định mức kinh tế 

- kỹ thuật hoạt động xuất bản. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tƣ này 

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động xuất bản. 

 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

xuất bản ban hành kèm theo Thông tƣ này quy 

định các mức hao phí trực tiếp trong tổ chức, 

khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo 

quy định của Luật Xuất bản; in; đóng gói xuất 

bản phẩm để phát hành. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm 

theo Thông tƣ này chƣa bao gồm hao phí của 

tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm đƣợc 

xuất bản. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnhnhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tƣợng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ 

thuật ban hành kèm theo Thông tƣ này bao gồm: 

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc cho hoạt động xuất bản. 

2. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến 

- Đề nghị giữ nguyên khoản 1 Điều 

3. Đối tƣợng áp dụng nhƣ Thông tƣ số 

42/2020/TT-BTTTT.Tuy nhiên điều 

chỉnh viết gọn lại nhƣng không thay 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

nhà nƣớc cho hoạt động xuất bản: 

b) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan 

đến sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động 

xuất bản. 

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt 

động xuất bản không sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban 

hành kèm theo Thông tƣ này. 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động xuất 

bản. 

 

đổi đối tƣợng áp dụng. 

- Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 3 do 

không thuộc đối tƣợng của Thông tƣ. 

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành 

kèm theo Thông tƣ này các bộ, cơ quan Trung 

ƣơng, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

ban hành, quy định áp dụng cụ thể định mức 

đối với hoạt động xuất bản thuộc phạm vi quản 

lý, nhƣng không vƣợt quá định mức ban hành 

tại Thông tƣ này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành 

kèm theo Thông tƣ này các bộ, cơ quan Trung 

ƣơng, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

ban hành, quy định áp dụng cụ thể định mức đối 

với hoạt động xuất bản thuộc phạm vi quản lý, 

nhƣng không vƣợt quá định mức ban hành tại 

Thông tƣ này. 

Đề nghị bỏ cụm từ “cơ quan thuộc 

Chính phủ” để phù hợp với cơ cấu tổ 

chức của Chính phủ hiện nay. 

 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 

02 năm 2021. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung 

ƣơng, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tƣ này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 

02 năm 2021. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung 

ƣơng, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tƣ này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn 

Đề nghị bỏ cụm từ “cơ quan thuộc 

Chính phủ” để phù hợp với cơ cấu tổ 

chức của Chính phủ hiện nay. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

khăn vƣớng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để 

xem xét, giải quyết./. 

vƣớng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem 

xét, giải quyết./. 

PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC KT-KT (kèm theo 

thông tư) 

PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC KT-KT (kèm theo 

thông tư) 

 

Phần I. HƯỚNG DẪN CHUNG Phần I. HƯỚNG DẪN CHUNG  

1. Giải thích từ ngữ 

Trong Định mức này các từ ngữ dƣới đây 

đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1.1. “Xuất bản” là việc tổ chức, khai thác 

bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát 

hành hoặc để phát hành trựct iếp qua các 

phƣơng tiện điện tử. 

1.2. “In” là việc sử dụng thiết bị in để tạo ra 

xuất bản phẩm từ bản mẫu. 

1.3. “Phát hành” là việc đƣa xuất bản phẩm 

đến ngƣời sử dụng thông qua một hoặc nhiều 

hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho 

thuê, cho mƣợn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, 

triển lãm. 

1.4. “Xuất bản phẩm” là tác phẩm, tài liệu về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và 

đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ 

thuật thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ 

chức đƣợc cấp giấy phép xuất bản bằng các 

ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh 

Bổ sung 04 mục trong giải thích từ ngữ, 

gồm: 

- “Sách điện tử thông thường dạng PDF” là 

một loại sách điện tử có định dạng file với phần 

mở rộng tên file là “.pdf”, hoặc là loại sách điện 

tử không có định dạng file với phần mở rộng tên 

file là “.pdf” nhƣng sử dụng định dạng pdf để 

làm đầu vào của sách điện tử. Dạng sách điện tử 

này thƣờng có hình dạng trang sách cố định 

(fixed layout) khi xem trên các thiết bị đọc mà 

không thể thay đổi kích thƣớc font chữ hoặc 

thay đổi số lƣợng chữ trên một trang sách.  

- “Sách điện tử thông thường dạng EPub” là 

một loại sách điện tử có định dạng file với phần 

mở rộng tên file là “.epub”. Dạng sách điện tử 

này thƣờng không có hình dạng trang sách cố 

định mà nội dung chữ viết và hình ảnh có thể tự 

động dồn, giãn (reflowable) theo kích thƣớc 

màn hình khác nhau khi xem trên các thiết bị 

đọc. 

- Lý do bổ sung 04 mục trong giải 

thích từ ngữ: Do bổ sung bộ định mức 

kinh tế - kỹ thuật đối với xuất bản 

phẩm điện tử, mà Thông tƣ số 42 chƣa 

có. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

và đƣợc thể hiện dƣới các hình thức sau đây: 

Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-

phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, 

ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa 

cho sách. 

1.5. “Tác phẩm” là sản phẩm sáng tạo của 

tác giả đƣợc xuất bản thành sách và do nhà xuất 

bản thực hiện theo quy định của Luật Xuất bản. 

1.6. “Bản thảo” là bản viết tay, đánh máy 

hoặc bản đƣợc tạo ra bằng phƣơng tiện điện tử 

của một tác phẩm, tài liệu để xuất bản. 

1.7. “Biên tập'' là việc rà soát, hoàn thiện nội 

dung và hình thức bản thảo để xuất bản. 

1.8. “Tài liệu” là vật mang tin đƣợc hình 

thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và đƣợc xuất bản bởi các nhà 

xuất bản hoặc các cơ quan, tổ chức đƣợc cơ 

quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền cấp phép 

theo quy định của Luật Xuất bản. 

1.9. “Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã 

công bố” là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã 

đƣợc phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu 

quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để 

phổ biến đến công chúng với một số lƣợng bản 

sao hợp lý. 

1.10. “Phóng tác” là việc phóng theo nội 

dung một tác phẩm thành một vở kịch hoặc một 

- “Sách điện tử dạng âm thanh” (còn gọi là 

sách nói) là một loại sách điện tử truyền tải nội 

dung sách dƣới dạng âm thanh, thƣờng có định 

dạng file với phần mở rộng là “.mp3”, “.wav” 

hoặc các định dạng file âm thanh khác. Nội 

dung cuốn sách đƣợc thu âm giọng ngƣời đọc 

(human voice) hoặc do máy đọc (machine-

generated voice). Bạn đọc thƣởng thức cuốn 

sách bằng cách mở file âm thanh và nghe nội 

dung sách. 

- “Sách đa phương tiện” (còn gọi là sách 

Multimedia) là một loại sách điện tử truyền tải 

nội dung sách sử dụng kết hợp các kiểu định 

dạng nội dung khác nhau nhƣ văn bản, âm 

thanh, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, video, 

v.v… cùng các tính năng tƣơng tác trong một 

cuốn sách. 

Bỏ 02 mục giải thích từ ngữ, gồm: 

- “In film”là in bản maket ra tờ film.  

- “In can”là in bản maket ra tờ giấy can. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lý do bỏ 02 mục trong giải thích 

từ ngữ: do trong thực tiễn, không còn 

sử dụng công nghệ này. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

truyện phim. 

1.11. “Cải biên” là việc sửa đổi hoặc biên 

soạn lại theo hƣớng mới. 

1.12. “Chuyển thể” là việc chuyển đổi tác 

phẩm văn học thành kịch bản sân khấu hoặc 

điện ảnh. 

1.13. “Hợp tuyển hay Tuyển tập” là việc tập 

hợp các tác phẩm văn học đƣợc lựa chọn bởi 

ngƣời biên soạn (có thể là một bộ sƣu tập các 

bài thơ, kịch, truyện ngắn, bài hát hoặc các 

trích đoạn). 

1.14. “Chú giải” là việc viết lời giải thích 

các chỗ khó trong sách để cho hiểu rõ. 

1.15. “Xuất bản điện tử” là việc tổ chức, 

khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và 

sử dụng phƣơng tiện điện tử để tạo ra xuất bản 

phẩm điện tử. 

1.16. “Xuất bản phẩm điện tử” là xuất bản 

phẩm (trừ sách chữ nổi) đƣợc định dạng số và 

đọc, nghe, nhìn bằng phƣơng tiện điện tử. 

1.17. “Phƣơng tiện điện tử” là phƣơng tiện 

hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ 

thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang 

học, điện tử hoặc công nghệ tƣơng tự quy định 

tại Khoản 10 Điều 4 của Luật Giao dịch điện tử. 

1.18. “Phƣơng thức xuất bản và phát hành 

xuất bản phẩm điện tử” là việc xuất bản và phát 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

hành xuất bản phẩm trên các phƣơng tiện điện tử. 

1.19. “Lƣu chiểu” là việc nộp xuất bản phẩm 

để lƣu giữ, đối chiếu, kiểm tra, thẩm định. 

1.20. “Tác giả” là ngƣời viết ra một phần 

hay toàn bộ tác phẩm hoặc một công trình khoa 

học nào đó. 

1.21. “Quyền tác giả” là quyền của tổ chức, 

cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra 

hoặc sở hữu. 

1.22. “Quyền liên quan đến quyền tác giả” là 

quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu 

diễn, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát 

sóng, tín hiệu vệ tinh mang chƣơng trình đƣợc 

mã hóa. 

1.23. “Ảnh” là hình thu, chụp đƣợc bằng 

máy ảnh hoặc các dụng cụ quang học khác. 

1.24. “Sách ảnh” là cuốn sách tập hợp nhiều 

bức ảnh theo chủ đề và có chú thích về ảnh. 

1.25. “Tranh” là tác phẩm hội họa phản ánh 

hiện thực, tâm trạng bằng đƣờng nét và màu sắc. 

1.26. “Sách tranh” là cuốn sách tập hợp nhiều 

bức tranh theo chủ đề và có chú thích về tranh. 

1.27. “Truyện tranh” là cuốn sách gồm 

những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống 

hay những chuyện tƣởng tƣợng ra và đƣợc thể 

hiện qua những bức tranh có hoặc không kèm 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

lời thoại hay các từ ngữ, câu văn kể chuyện. 

1.28. “Áp-phích” (hay bích chƣơng) là tờ 

giấy có chữ to hoặc bức tranh lớn để tuyên 

truyền quảng cáo. 

1.29. “Tờ rời, tờ gấp” (hay tờ bƣớm, tờ gấp) là 

tờ giấy rời để giới thiệu, quảng cáo, tuyên truyền 

về thông tin nào đó theo chủ đề nhất định. 

1.30. “Sách” là sản phẩm gồm nhiều trang 

giấy, trên đó in những ký hiệu, hình ảnh, ký tự 

(chữ, số), biểu tƣợng thể hiện một chủ đề, nội 

dung đƣợc liên kết lại thành tập có đánh số 

trang theo thứ tự có nghĩa và đƣợc ấn hành theo 

quy định của Luật xuất bản; Sách đƣợc thể hiện 

trên giấy thì gọi là sách in, thể hiện trên các 

phƣơng tiện điện tử là sách điện tử. 

1.31. “Bìa sách” là các trang ngoài của cuốn 

sách. Bìa sách bao gồm 4 trang (4 mặt) theo 

phân cách từ gáy sách, gọi là bìa 1, bìa 2, bìa 3 

và bìa 4, trên đó thƣờng in các thông tin cơ bản 

về sách. 

1.32. “Hiệu đính” là việc xem xét, đối chiếu 

và sửa chữa nội dung bản dịch tác phẩm cho 

chính xác. 

1.33. “Chế bản” là tạo ra bản mẫu để in nhân bản. 

1.34. “Bản mẫu” là bản thảo cuối cùng đƣợc 

tác giả hay ngƣời có thẩm quyền duyệt, làm cơ 

sở để in ấn, phát hành hay chuyển thể sang loại 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

hình khác. 

1.35. “Ma-két” là bản vẽ mẫu hoặc mô hình 

mẫu trƣớc khi thực hiện quá trình in ấn đại trà. 

1.36. “Layout” là sự bố trí, sắp xếp trình bày 

nội dung trên trang sách điện tử. 

1.37. “Bình bản” là việc sắp xếp các trang 

mẫu cho phù hợp với khổ giấy in và cách in 

offset. 

1.38. “In film” là in bản ma-két ra tờ film. 

1.39. “In can” là in bản ma-két ra tờ giấy can. 

1.40. “Ghi kẽm” là in bản ma-két đã bình 

bản ra bản kẽm. 

2. Quy trình hoạt động xuất bản 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này đƣợc xây 

dựng theo quy trình hoạt động xuất bản phổ 

biến (đƣợc trình bày tại Phụ lục kèm theo). 

Đề nghị giữ nguyên nhƣ Thông tƣ số 

42/2020/TT-BTTTT. 
 

 3. Quy định chung về định mức kinh tế - 

kỹ thuật 

3.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

xuất bản quy định các mức hao phí trực tiếp 

trong hoạt động xuất bản, bao gồm: hao phí trực 

tiếp của nhà xuất bản trong công tác tổ chức, 

khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo 

quy định của Luật Xuất bản; hao phí trực tiếp 

của công tác in, đóng gói xuất bản phẩm để phát 

hànhtheo quy trình hoạt động xuất bản phổ biến 

Đề nghị bổ sung khoản 3 để xác 

định rõ các thành phần trong Định 

kinh tế - kỹ thuật khi xây dựng Phƣơng 

án giá. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo định mức 

kinh tế - kỹ thuật này. 

3.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tƣ 

này là mức tối đa để hoàn thành việc thực hiện 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc, bao gồm hao phí trực tiếp về 

nhân công, hao phí về máy móc, thiết bị sử dụng 

và hao phí về vật liệu sử dụng. 

3.3. Xác định chức danh lao động 

a) Các chức danh lao động trong thành phần 

hao phí nhân công của bảng định mức áp dụng 

theo qui định tại Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

ngày 26/6/2026 của Chính phủ qui định về vị trí 

việc làm viên chức. 

b) Trƣờng hợp các chức danh lao động trong 

thành phần hao phí nhân công không có trong 

các Thông tƣ quy định tại điểm a khoản này thì 

áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về 

chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lƣợng vũ trang đƣợc sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và 

Nghị định số 07/2026/NĐ-CP; Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập hoặc xem xét quy đổi 

tƣơng đƣơng theo vị trí việc làm đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

c) Chức danh lao động là “Công nhân in” áp 

dụng theo quy định của Bộ luật Lao động số 

45/2019/QH14 và các văn bản có liên quan. 

d) Trƣờng hợp hạng, bậc của chức danh lao 

động đang làm việc tại nhà xuất bản không nhƣ 

quy định trong bảng định mức kinh tế - kỹ thuật 

thì cơ quan chủ quản trực tiếp xem xét, quyết 

định áp dụng hạng, bậc lao động trong định mức 

hoặc hạng, bậc của chức danh lao động đang 

làm việc và mức hao phí theo thực tế. Trong các 

trƣờng hợp này phải bảo đảm chi phí về nhân 

công không vƣợt quá chi phí nhân công tính từ 

định mức KT-KT tại Thông tƣ này; 

3.4. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tƣ 

này chƣa bao gồm: 

- Chi công tác phí, lƣu trú; 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn: chi phí của tác 

giả trong hoạt động sáng tác tác phẩm đƣợc xuất 

bản, chi phí mua bản quyền, tƣ liệu; chi khách 

mời, chuyên gia và các chi phí nghiệp vụ 

chuyên môn khác; 

- Chi phí phát hành trong hoạt động phát 

hành xuất bản phẩm in;  

- Chi phí hạ tầng kỹ thuật: phần cứng (máy 

chủ/server), phần mềm quản trị, tƣờng 

lửa/Firewall, phần mềm diệt virut, đƣờng truyền 

Internet, dung lƣợng lƣu trữ và tốc độ tải nội 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

dung, phần mềm bảo vệ quyền tác giả, phần 

mềm phân phối sách điện tử, cổng thông tin 

điện tử (phần mềm OpenPage portal),… và nhân 

công vận hành hệ thống; 

- Chi phí xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực xuất bản sau khi phát hành xuất bản phẩm 

(nếu có); 

- Chi phí lao động gián tiếp; 

- Chi phí quản lý; 

- Thuế, phí (nếu có); 

- Lợi nhuận (nếu có) 

- Chi phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu có). 

3.5. Khi xây dựng phƣơng án giá dịch vụ hoạt 

động xuất bản, Nhà xuất bản đƣợc bổ sung các 

khoản chi phí tại điểm 4 nêu trên theo quy định 

hiện hành của Nhà nƣớc và theo quy định của cơ 

quan chủ quản. 

Những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động 

của Nhà xuất bản thì phải phân bổ cho các hoạt 

động, các sản phẩm xuất bản theo tiêu chí phù 

hợp khi xây dựng phƣơng án giá. 

3. Nội dung định mức 

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất 

bản quy định các mức hao phí trực tiếp trong 

hoạt động xuất bản, bao gồm: hao phí trực tiếp 

của nhà xuất bản trong công tác tổ chức, khai 

4. Nội dung, kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 

a) Hao phí về nhân công: Là thời gian lao 

động trực tiếp cần thiết của các hạng, cấp bậc 

lao động bình quân trực tiếp tham gia công việc 

Đề nghị điều chỉnh bố cục, cách 

trình bày theo Điều khoản. 

- Nội dung điều chỉnh bổ sung:Chức 

danh lao động theo Nghị định số 

232/2026/NĐ-CP; làm rõ các hao phí 
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SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy 

định của Luật Xuất bản; hao phí trực tiếp của 

công tác in, đóng gói xuất bản phẩm để phát 

hành. Cụ thể: 

a) Hao phí nhân công: Là thời gian lao động 

cần thiết của các cấp bậc lao động bình quân 

trực tiếp tham gia công việc nhất định, phù hợp 

với quy trình hoạt động xuất bản phổ biến. Mức 

hao phí lao động trong định mức đƣợc tính 

bằng công (mỗi công tƣơng ứng với 8 giờ làm 

việc). 

b) Hao phí vật liệu: Là các loại vật liệu cần 

thiết sử dụng trực tiếp cho công việc nhất định, 

phù hợp với quy trình hoạt động xuất bản phổ 

biến. Mức hao phí trong định mức đƣợc xác 

định bằng số lƣợng từng loại vật liệu cụ thể. 

c) Hao phí máy móc, thiết bị: Là các loại 

máy móc, thiết bị phổ biến, tiên tiến đƣợc sử 

dụng vào công việc nhất định, phù hợp với quy 

trình hoạt động xuất bản phổ biến. Mức hao phí 

máy móc, thiết bị trong định mức đƣợc tính 

bằng ca sử dụng máy (mỗi ca tƣơng ứng với 8 

giờ). 

d) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

xuất bản không bao gồm các hao phí sau: 

- Hao phí của tác giả trong hoạt động sáng 

tác tác phẩm đƣợc xuất bản. 

nhất định phù hợp với quy trình hoạt động xuất 

bản. Mức hao phí lao động trực tiếp trong định 

mức đƣợc tính bằng công, mỗi công tƣơng ứng 

với thời gian làm việc 01 ngày làm việc (8 giờ) 

của ngƣời lao động theo quy định của pháp luật 

về lao động; 

b) Hao phí về máy móc, thiết bị sử dụng: Là 

thời gian sử dụng các loại máy móc, thiết bị vào 

công việc nhất định phù hợp với quy trình hoạt 

động xuất bản. Mức hao phí máy móc, thiết bị 

trong định mức đƣợc tính bằng ca sử dụng máy, 

mỗi ca tƣơng ứng với 8 giờ; 

c) Hao phí về vật liệu sử dụng: Là số lƣợng 

các loại vật liệu cụ thể và cần thiết sử dụng trực 

tiếp cho công việc nhất định trong hoạt động 

xuất bản. 

2. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 

a) Tên định mức; 

b) Thành phần công việc: Là nội dung các 

công đoạn chính để thực hiện cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công; 

c) Bảng định mức, bao gồm: 

- Định mức hao phí nhân công: Chức danh, 

hạng, bậc lao động, đơn vị tính mức hao phí, trị 

số định mức hao phí; 

- Định mức hao phí máy móc, thiết bị sử 

dụng: Tên loại máy móc hoặc thiết bị, đơn vị 

chƣa bao gồm trong định mức kinh tế - 

kỹ thuật; bổ sung phần hao phí các đơn 

vị đƣợc tính khi xây dựng phƣơng án 

giá. 
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42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

- Hao phí trong hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử (đƣờng 

truyền, máy chủ, hosting). 

- Hao phí xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực xuất bản sau khi phát hành xuất bản phẩm 

(nếu có); 

tính mức hao phí, trị số định mức hao phí; 

- Định mức hao phí vật liệu sử dụng: Tên và 

quy cách vật liệu, đơn vị tính mức hao phí, trị số 

định mức hao phí; 

- Trị số định mức: Là giá trị tính bằng số của 

thời gian thực hiện thực tế trên hao phí nhân 

công, máy móc, thiết bị sử dụng, vật liệu sử dụng 

trong quá trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

- Ghi chú: Là nội dung hƣớng dẫn cách tính 

định mức trong điều kiện kỹ thuật khác nhau 

(nếu có) hoặc để hoàn thành một khối lƣợng 

công việc khác với đơn vị tính tại bảng định mức. 

4. Áp dụng định mức 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

xuất bản đƣợc áp dụng để quản lý kinh tế, quản 

lý sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động 

xuất bản theo quy định của pháp luật. Mức độ 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc để bù đắp chi phí 

hoạt động xuất bản do Nhà nƣớc đặt hàng, giao 

nhiệm vụ thực hiện theo quy định đối với từng 

xuất bản phẩm và đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định hiện hành. 

b) Khổ sách quy chuẩn tính định mức: 

- Khổ sách quy chuẩn tính định mức: 14,5 

cm x 20,5 cm. 

- Trƣờng hợp khổ sách thực tế khác khổ sách 

5. Áp dụng định mức 

5.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

xuất bản đƣợc áp dụng để quản lý kinh tế, quản 

lý sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động 

xuất bản theo quy định của pháp luật. Mức độ 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc để bù đắp chi phí 

hoạt động xuất bản do Nhà nƣớc đặt hàng, giao 

nhiệm vụ thực hiện theo quy định đối với từng 

xuất bản phẩm và đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định hiện hành. 

5.2. Khổ sách quy chuẩn tính định mức: 

- Khổ sách quy chuẩn tính định mức: 14,5 cm 

x 20,5 cm. 

- Trƣờng hợp khổ sách thực tế khác khổ sách 

- Đề nghị điều chỉnh bố cục, cách 

trình bày theo Điều khoản; 

- Bổ sung nội dung liên quan đến sử 

dụng máy tính, phần mềm tại mục 5.4, 

nhằm hƣớng dẫn các đơn vị tính đúng, 

tính đủ các chi phí khi xây dựng 

phƣơng án giá. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

quy chuẩn tính định mức thì Định mức đƣợc 

tính nhân hệ số k = (diện tích khổ sách thực tế / 

diện tích khổ sách quy chuẩn). 

- Đối với bản đồ: Thực hiện theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành về bản đồ. 

c) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản và tái 

bản có sửa đổi, bổ sung thì đƣợc áp dụng nhƣ 

sau: 

(i) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản không 

sửa đổi, bổ sung thì đƣợc áp dụng không quá 

5% (nhân hệ số k = 0,05) định mức biên tập 

bản thảo (bản mẫu) để thực hiện tái bản. 

(ii) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản có 

sửa đổi, bổ sung trên 30% nội dung thì đƣợc áp 

dụng không quá 50% (nhân hệ số k = 0,5) định 

mức biên tập bản thảo, thiết kế, chế bản (bản 

mẫu) để thực hiện tái bản. 

(iii) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản có 

sửa đổi bổ sung trên 30% nội dung thi đƣợc áp 

dụng từ 70 - 100% (nhân hệ số k = 0,7 đến k = 

1) định mức biên tập bản thảo, thiết kế, chế bản 

(bản mẫu) để thực hiện tái bản. 

Các nhà xuất bản có trách nhiệm đánh giá, 

báo cáo tỷ lệ nội dung sửa đổi, bổ sung của 

xuất bản phẩm tái bản để trình cơ quan chủ 

quản xem xét quyết định. 

d) Xác định các chức danh lao động, mức 

quy chuẩn tính định mức thì Định mức đƣợc 

tính nhân hệ số k = (diện tích khổ sách thực tế / 

diện tích khổ sách quy chuẩn). 

- Đối với bản đồ: Thực hiện theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành về bản đồ. 

5.3. Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản và tái 

bản có sửa đổi, bổ sung thì đƣợc áp dụng nhƣ sau: 

(i) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản không 

sửa đổi, bổ sung thì đƣợc áp dụng không quá 

5% (nhân hệ số k = 0,05) định mức biên tập bản 

thảo (bản mẫu) để thực hiện tái bản. 

(ii) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản có sửa 

đổi, bổ sung trên 30% nội dung thì đƣợc áp 

dụng không quá 50% (nhân hệ số k = 0,5) định 

mức biên tập bản thảo, thiết kế, chế bản (bản 

mẫu) để thực hiện tái bản. 

(iii) Trƣờng hợp xuất bản phẩm tái bản có sửa 

đổi bổ sung trên 30% nội dung thi đƣợc áp dụng 

từ 70 - 100% (nhân hệ số k = 0,7 đến k = 1) định 

mức biên tập bản thảo, thiết kế, chế bản (bản 

mẫu) để thực hiện tái bản. 

Các nhà xuất bản có trách nhiệm đánh giá, 

báo cáo tỷ lệ nội dung sửa đổi, bổ sung của xuất 

bản phẩm tái bản để trình cơ quan chủ quản xem 

xét quyết định. 

5.4. Máy tính chuyên dụng trong các bảng 

định mức đƣợc qui định gồm máy tính và một 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

hao phí nhân công: 

(i) Các chức danh lao động trong thành phần 

hao phí nhân công của bảng định mức áp dụng 

theo Thông tƣ liên tịch số 11/2016/TTLT-

BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ; Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các 

chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, 

Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

(ii) Trƣờng hợp các chức danh lao động 

trong thành phần hao phí nhân công không có 

trong Thông tƣ liên tịch số 11/2016/TTLT-

BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 thì áp dụng theo 

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lƣơng 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lƣợng vũ trang và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

(iii) Trƣờng hợp nhà xuất bản có chức danh 

lao động nhƣ quy định trong định mức nhƣng 

không cùng cấp bậc lao động đã quy định thì cơ 

quan có thẩm quyền xem xét thực hiện một 

trong hai cách sau: 

- Giữ nguyên cấp bậc lao động đã quy định 

trong đính mức, đồng thời điều chỉnh mức hao 

phí lao động. 

- Thay đổi cấp bậc lao động theo thực tế, 

số phần mềm có bản quyền có tính chất tƣơng tự 

nhƣ sau, các Nhà xuất bản tùy thuộc vào hạ tầng 

công nghệ và yêu cầu kỹ thuật thực tế để xác 

định phần mềm có tính chất tƣơng tự khi đƣa 

vào tính giá ca máy tính chuyên dụng: 

a) Đối với công tác tổ chức bản thảo và Biên 

tập bản thảo, máy tính và phần mềm chuyên 

dụng gồm:  

+ Phần mềm soạn thảo và quản lý văn bản: 

Microsoft Word; 

+ Phần mềm thiết kế giúp quản lý ghi chú, 

chƣơng mục và tài liệu tham khảo lớn: 

Scrivener; 

+ Công cụ trực tuyến giúp nhiều ngƣời cùng 

chỉnh sửa bản thảo nhanh chóng: Google Docs. 

b) Đối với công tác thiết kế chế bản và làm 

sách điện tử, máy tính và phần mềm chuyên 

dụng gồm:  

+ Phần mềm Adobe In Design/Adobe 

Photoshop/Adobe Illustrator/Adobe Acrobat 

Pro/Quark XPress/Affinity Publisher 

+ Phần mềm Corel Draw 

+ Phần mềm làm sách điện tử (quản lý, biên 

tập và chuyển đổi sách điện tử Calibre và Sigil)  

+ Phần mềm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). 

5.5. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

đồng thời quy định mức hao phí về nhân công 

cho phù hợp. 

Trong các trƣờng hợp trên phải đảm bảo chi 

phí về nhân công không vƣợt quá chi phí nhân 

công tính từ định mức do Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành. 

đ) Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

động xuất bản để lập phƣơng án giá, dự toán 

thực hiện xuất bản phẩm: Các cơ quan, tổ chức 

khi xây dựng, đề xuất phƣơng án giá, dự toán 

để thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc theo quy định hiện hành cần lƣu ý: 

(i) Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật để 

xác định các khoản chi phí trực tiếp đã quy 

định hao phí trong định mức. 

(ii) Đối với các hoạt động trong sản xuất 

xuất bản phẩm nhƣng không có trong định mức 

kinh tế - kỹ thuật này: Căn cứ điều kiện tổ chức 

sản xuất của nhà xuất bản, loại hình xuất bản 

phẩm và các quy định hiện hành của nhà nƣớc, 

khi lập phƣơng án giá, dự toán, nhà xuất bản đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 

các khoản chi phí của các hoạt động nêu trên. 

Những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động 

khác nhau thì phân bổ cho các sản phẩm, dịch 

vụ liên quan theo tiêu chí phù hợp. 

(iii) Đối với những loại hình xuất bản phẩm 

động xuất bản để lập phƣơng án giá, dự toán 

thực hiện xuất bản phẩm: Các cơ quan, tổ chức 

khi xây dựng, đề xuất phƣơng án giá, dự toán để 

thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc theo quy định hiện hành cần lƣu ý: 

(i) Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật để 

xác định các khoản chi phí trực tiếp đã quy định 

hao phí trong định mức. 

(ii) Đối với các hoạt động trong sản xuất xuất 

bản phẩm nhƣng không có trong định mức kinh 

tế - kỹ thuật này: Căn cứ điều kiện tổ chức sản 

xuất của nhà xuất bản, loại hình xuất bản phẩm 

và các quy định hiện hành của nhà nƣớc, khi lập 

phƣơng án giá, dự toán, nhà xuất bản đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các 

khoản chi phí của các hoạt động nêu trên. 

Những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động 

khác nhau thì phân bổ cho các sản phẩm, dịch 

vụ liên quan theo tiêu chí phù hợp. 

(iii) Đối với những loại hình xuất bản phẩm 

chƣa có trong định mức kinh tế - kỹ thuật này 

(nhƣ: sản xuất video, audio, hình ảnh động, bản 

đồ, chữ nổi,...) thì áp dụng theo các định mức 

liên quan đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ban hành hoặc lập dự toán riêng đối với 

phần công đoạn phát sinh ngoài Định mức này 

để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

chƣa có trong định mức kinh tế- kỹ thuật này 

(nhƣ: sản xuất video, audio, hình ảnh động, bản 

đồ, chữ nổi,...) thì áp dụng theo các định mức 

liên quan đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền ban hành hoặc lập dự toán riêng đối với 

phân công đoạn phát sinh ngoài Định mức này 

để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 

theo quy định hiện hành. 

theo quy định hiện hành. 

Phần II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 

Phần II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 

 

CHƢƠNG I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, 

KHAI THÁC BẢN THẢO 

CHƢƠNG I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI 

THÁC BẢN THẢO 

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH 

 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH MUA BẢN QUYỀN 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH MUA BẢN QUYỀN 

 

01.01.01.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: sách văn 

học (văn xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện 

ảnh, sách nhạc 

01.01.01.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: sách văn học 

(văn xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh, 

sách nhạc 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

- Bỏ chữ “sách nhạc”, lý do tách thể 

loại sách này thành bảng định mức 

riêng cho tƣơng đồng với các thể loại 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

sách biên tập tại chƣơng II. 

 01.01.01.02: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: sách nhạc 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Tách riêng mã định mức thể loại 

sách nhạc, lý do tách thể loại sách này 

thành bảng định mức riêng cho tƣơng 

đồng với các thể loại sách biên tập tại 

chƣơng II. 

 01.01.01.03: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách nghiên 

cứu lý luận về chính trị, sách lịch sử nghệ thuật 

quân sự 

Bổ sung định mức mới. 

01.01.01.02: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách nghiên 

cứu lý luận về chính trị, văn hóa, xã hội, giáo 

dục 

01.01.01.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách nghiên 

cứu lý luận về chính trị,văn hóa, xã hội, giáo 

dục 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

 - Bỏ hao phí bút bi. 

 - Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Bỏ chữ “chính trị”, lý do đã tách 

thể loại “sách lý luận về chính trị” 

thành bảng định mức mới. 

 01.01.01.05: Công tác tổ chức, khai thác bản thảo 

sách mua bản quyền, thể loại: Sách luật hỏi đáp 

Bổ sung định mức mới. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

 01.01.01.06: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách luật 

đơn hành 

Bổ sung định mức mới. 

01.01.01.03: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách khoa 

học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình 

khoa học. 

01.01.01.07: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách khoa 

học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình 

khoa học. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.01.01.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách phổ 

biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, 

giáo dục, khoa học - công nghệ; Sách giáo trình 

bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp 

cho giáo viên và phụ huynh; Sách bài học, sách 

chƣơng trình mục tiêu (theo chƣơng trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), sách 

bài tập, sách vở bài tập, sách tham khảo phổ 

thông theo chƣơng trình sách giáo khoa. 

01.01.01.08: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách phổ 

biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, 

giáo dục, khoa học - công nghệ; Sách giáo trình 

bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp cho 

giáo viên và phụ huynh; Sách bài học, sách 

chƣơng trình mục tiêu (theo chƣơng trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), sách 

bài tập, sách vở bài tập, sách tham khảo phổ 

thông theo chƣơng trình sách giáo khoa. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Bỏ cụm từ “Sách giáo trình bậc 

sau đại học, đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách 

phƣơng pháp cho giáo viên và phụ 

huynh; Sách bài học, sách chƣơng 

trình mục tiêu (theo chƣơng trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo 

khoa), sách bài tập, sách vở bài tập, 

sách tham khảo phổ thông theo 

chƣơng trình sách giáo khoa.”, lý do 

tách các thể loại sách này thành bảng 

định mức riêng cho tƣơng đồng với 

các thể loại sách biên tập tại chƣơng II. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

 01.01.01.09: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách giáo 

trình bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp 

cho giáo viên và phụ huynh 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

 - Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

- Tách riêng mã định mức, lý do tách 

các thể loại sách này thành bảng định 

mức riêng cho tƣơng đồng với các thể 

loại sách biên tập tại chƣơng II. 

 01.01.01.10: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách bài học, 

sách chƣơng trình mục tiêu (theo chƣơng trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), 

sách bài tập, sách vở bài tập, sách tham khảo 

phổ thông theo chƣơng trình sách giáo khoa. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

TT42 

- Bỏ hao phí bút bi. 

 - Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

- Tách riêng mã định mức, lý do tách 

các thể loại sách này thành bảng định 

mức riêng cho tƣơng đồng với các thể 

loại sách biên tập tại chƣơng II. 

01.01.01.05: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Từ điển, 

Sách tra cứu. 

01.01.01.11: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Từ điển, 

Sách tra cứu. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.01.01.06: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách thiếu 

01.01.01.12: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách thiếu 

 - Giữ nguyên trị số định mức. 

 - Bỏ hao phí bút bi. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

nhi. nhi.  - Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.01.01.07: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách phóng 

tác, cải biên, chuyển thể, chú giải; Sách sƣu 

tầm, tuyển tập, hợp tuyển. 

01.01.01.13: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách phóng 

tác, cải biên, chuyển thể, chú giải. 

 - Giữ nguyên trị số định mức. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

 01.01.01.14: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách sƣu 

tầm, tuyển tập, hợp tuyển. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

TT42 

- Bỏ hao phí bút bi 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

01.01.01.08: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách dịch  

01.01.01.15: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách mua bản quyền, thể loại: Sách dịch  

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH ĐẶT HÀNG 

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH ĐẶT HÀNG 

 

01.01.02.01: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: sách văn học (văn 

xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh, sách 

nhạc 

01.01.02.01: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: sách văn học (văn 

xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh 

- Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

 01.01.02.02: công tác tổ chức, khai thác bản  - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách nhạc. Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

- Tách riêng mã định mức, lý do 

tƣơng thích các thể loại tại chƣơng II 

để dễ dàng khi áp dụng định mức. 

 01.01.02.03: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách nghiên cứu lý 

luận về chính trị, sách lịch sử nghệ thuật quân sự 

Bổ sung định mức mới. 

01.01.02.02:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách nghiên cứu lý 

luận về văn hóa, xã hội, giáo dục 

01.01.02.04:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách nghiên cứu lý 

luận về văn hóa, xã hội, giáo dục 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

 01.01.02.05: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách luật hỏi đáp 

Bổ sung định mức mới. 

 01.01.02.06: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách luật đơn hành 

Bổ sung định mức mới. 

01.01.02.03: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách khoa học - 

công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa 

học. 

01.01.02.07: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách khoa học - 

công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa 

học. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

01.01.02.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách phổ biến kiến 

thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, 

khoa học - công nghệ; Sách giáo trình bậc sau 

đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp cho giáo 

viên và phụ huynh; Sách bài học, sách chƣơng 

trình mục tiêu (theo chƣơng trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), sách bài tập, 

sách vở bài tập, sách tham khảo phổ thông theo 

chƣơng trình sách giáo khoa. 

01.01.02.08: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách phổ biến kiến 

thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, 

khoa học - công nghệ; Sách giáo trình bậc sau 

đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp cho giáo 

viên và phụ huynh; Sách bài học, sách chƣơng 

trình mục tiêu (theo chƣơng trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), sách bài tập, 

sách vở bài tập, sách tham khảo phổ thông theo 

chƣơng trình sách giáo khoa. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Bỏ cụm từ “Sách giáo trình bậc 

sau đại học, đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách 

phƣơng pháp cho giáo viên và phụ 

huynh; Sách bài học, sách chƣơng 

trình mục tiêu (theo chƣơng trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo 

khoa), sách bài tập, sách vở bài tập, 

sách tham khảo phổ thông theo 

chƣơng trình sách giáo khoa.”, lý do 

tách các thể loại sách này thành bảng 

định mức riêng cho tƣơng đồng với 

các thể loại sách biên tập tại chƣơng II. 

 01.01.02.09: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách giáo trình bậc 

sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp cho giáo 

viên và phụ huynh 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

 - Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 

- Tách riêng mã định mức, lý do tách 

các thể loại sách này thành bảng định 

mức riêng cho tƣơng đồng với các thể 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

loại sách biên tập tại chƣơng II. 

 01.01.02.10: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách bài học, sách 

chƣơng trình mục tiêu (theo chƣơng trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), sách 

bài tập, sách vở bài tập, sách tham khảo phổ 

thông theo chƣơng trình sách giáo khoa. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

TT42 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Tách riêng mã định mức, lý do 

tách các thể loại sách này thành bảng 

định mức riêng cho tƣơng đồng với 

các thể loại sách biên tập tại chƣơng II. 

01.01.02.05:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Từ điển, sách tra 

cứu 

01.01.02.11:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Từ điển, sách tra 

cứu 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.01.02.06: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách thiếu nhi. 

01.01.02.12: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách thiếu nhi. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.01.02.07: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách phóng tác, cải 

biên, chuyển thể, chú giải; Sách sƣu tầm, tuyển 

tập, hợp tuyển. 

01.01.02.13: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách phóng tác, cải 

biên, chuyển thể, chú giải. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

 01.01.02.14: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách sƣu tầm, tuyển 

tập, hợp tuyển. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.01.02.08: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách dịch từ tiếng 

Việt ra tiếng dân tộc khác. 

01.01.02.15: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách đặt hàng, thể loại: Sách dịch từ tiếng 

Việt ra tiếng dân tộc khác. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH CỦA TÁC GIẢ ĐƢA 

ĐẾN NHÀ XUẤT BẢN 

3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO SÁCH CỦA TÁC GIẢ ĐƢA ĐẾN 

NHÀ XUẤT BẢN 

 

01.01.03.01:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách của tác giả đƣa đến nhà xuất bản 

01.01.03.01:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo sách của tác giả đƣa đến nhà xuất bản 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO TRANH, ẢNH 

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO TRANH, ẢNH 

 

01.02.01.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh mua bản quyền, loại bức tranh độc 

01.02.01.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh mua bản quyền, loại bức tranh độc 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

lập. lập. - Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.01.02: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh mua bản quyền, loại sách tranh. 

01.02.01.02: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh mua bản quyền, loại sách tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.01.03: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh mua bản quyền, loại truyện tranh. 

01.02.01.03: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh mua bản quyền, loại truyện tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.01.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh mua bản quyền, loại bức ảnh độc lập. 

01.02.01.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh mua bản quyền, loại bức ảnh độc lập. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.01.05: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh mua bản quyền, loại sách ảnh. 

01.02.01.05: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh mua bản quyền, loại sách ảnh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.02.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 01.02.02.01: Công tác tổ chức, khai thác bản  - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

thảo tranh đặt hàng xuất bản, loại bức tranh độc 

lập. 

thảo tranh đặt hàng xuất bản, loại bức tranh độc 

lập. 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.02.02: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh đặt hàng xuất bản, loại sách tranh. 

01.02.02.02: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh đặt hàng xuất bản, loại sách tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.02.03: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh đặt hàng xuất bản, loại truyện tranh. 

01.02.02.03: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh đặt hàng xuất bản, loại truyện tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.02.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh đặt hàng xuất bản, loại bức ảnh độc 

lập. 

01.02.02.04: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh đặt hàng xuất bản, loại bức ảnh độc 

lập. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.02.05: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh đặt hàng xuất bản, loại sách ảnh. 

01.02.02.05: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh đặt hàng xuất bản, loại sách ảnh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

01.02.03.01:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh của tác giả đƣa đến NXB, loại bức 

tranh độc lập. 

01.02.03.01:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh của tác giả đƣa đến NXB, loại bức 

tranh độc lập. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.03.02: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh của tác giả đƣa đến NXB, loại sách 

tranh. 

01.02.03.02: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh của tác giả đƣa đến NXB, loại sách 

tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.03.03: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh của tác giả đƣa đến NXB, loại truyện 

tranh. 

01.02.03.03: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo tranh của tác giả đƣa đến NXB, loại truyện 

tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.03.04: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh của tác giả đƣa đến NXB, loại bức ảnh 

độc lập. 

01.02.03.04: công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh của tác giả đƣa đến NXB, loại bức ảnh 

độc lập. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.02.03.05:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh của tác giả đƣa đến NXB, loại sách 

ảnh. 

01.02.03.05:  công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo ảnh của tác giả đƣa đến NXB, loại sách 

ảnh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO ÁP-PHÍCH, TỜ RỜI, TỜ GẤP 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO ÁP-PHÍCH, TỜ RỜI, TỜ GẤP 
 

01.03.01.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo áp-phích, tờ rời, tờ gấp đặt hàng xuất bản. 

01.03.01.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo áp-phích, tờ rời, tờ gấp đặt hàng xuất bản. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

01.03.02.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo áp-phích, tờ rời, tờ gấp của tác giả đƣa đến 

NXB. 

01.03.02.01: Công tác tổ chức, khai thác bản 

thảo áp-phích, tờ rời, tờ gấp của tác giả đƣa đến 

NXB. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

Chƣơng II. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN 

TẬP BẢN THẢO 

Chƣơng II. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN 

TẬP BẢN THẢO 
 

02.01.01.01: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách văn học (văn 

xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh. 

02.01.01.01: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách văn học (văn 

xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.02: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách nhạc. 

02.01.01.02: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách nhạc. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

 02.01.01.03: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách nghiên cứu lý 

luận về chính trị, sách lịch sử nghệ thuật quân 

sự 

Bổ sung định mức mới. 

02.01.01.03: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách nghiên cứu lý 

luận về chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục. 

02.01.01.04: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách nghiên cứu lý 

luận về chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Bỏ cụm từ “chính trị”, lý do “sách 

nghiên cứu lý luận về chính trị” đã 

đƣợc tách riêng bảng định mức mới. 

02.01.01.04: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách luật 

02.01.01.05: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách luật hỏi đáp 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

- Sửa "Sách luật" thành "Sách luật 

hỏi đáp", lý do sách luật hỏi đáp và sách 

luật đơn hành có hao phí khác nhau. 

 02.01.01.06: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách luật đơn hành 

Bổ sung định mức mới. 

02.01.01.05: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách khoa học - 

02.01.01.07: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách khoa học - công 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa 

học. 

nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học. - Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.09: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách phổ biến kiến 

thức về chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục, 

khoa học công nghệ. 

02.01.01.08: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách phổ biến kiến 

thức về chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục, khoa 

học công nghệ. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.06: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách giáo trình bậc 

sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp 

cho giáo viên và phụ huynh. 

02.01.01.09: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách giáo trình bậc 

sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề, sách phƣơng pháp cho giáo 

viên và phụ huynh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.10: Công tác biên tập bản thảo ngôn 

ngữ của sách; thể loại sáng tác: Sách bài học, 

sách chƣơng trình mục tiêu (theo chƣơng trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), 

sách bài tập, sách vở bài tập, sách tham khảo 

phổ thông theo chƣơng trình sách giáo khoa. 

02.01.01.10: Công tác biên tập bản thảo ngôn 

ngữ của sách; thể loại sáng tác: Sách bài học, 

sách chƣơng trình mục tiêu (theo chƣơng trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (sách giáo khoa), 

sách bài tập, sách vở bài tập, sách tham khảo 

phổ thông theo chƣơng trình sách giáo khoa. 

- Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.07: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Từ điển, sách tra 

cứu. 

02.01.01.11: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sáng tác: Từ điển, sách tra 

cứu. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.08: công tác biên tập ngôn ngữ của 02.01.01.12: công tác biên tập ngôn ngữ của  - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

bản thảo, thể loại sáng tác: Sách thiếu nhi. bản thảo, thể loại sáng tác: Sách thiếu nhi. Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.11: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại phóng tác, cải biên, chuyển 

thể, chú giải. 

02.01.01.13: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại phóng tác, cải biên, chuyển 

thể, chú giải. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.12: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sách sƣu tầm, tuyển tập, hợp 

tuyển. 

02.01.01.14: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sách sƣu tầm, tuyển tập, hợp 

tuyển. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.13: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sách dịch từ tiếng Việt ra 

tiếng dân tộc khác. 

02.01.01.15: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sách dịch từ tiếng Việt ra tiếng 

dân tộc khác. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.01.01.14: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sách dịch từ tiếng dân tộc 

khác ra tiếng Việt. 

02.01.01.16: công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo, thể loại sách dịch từ tiếng dân tộc khác 

ra tiếng Việt. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

02.02.01.01: Công tác biên tập tranh, loại 

bức tranh độc lập. 

02.02.01.01: Công tác biên tập tranh, loại bức 

tranh độc lập. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.02.01.02: Công tác biên tập tranh, loại 

bức tranh minh họa cho sách. 

02.02.01.02: Công tác biên tập tranh, loại bức 

tranh minh họa cho sách. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.02.01.03: Công tác biên tập ảnh, loại bức 

ảnh độc lập. 

02.02.01.03: Công tác biên tập ảnh, loại bức 

ảnh độc lập. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.02.01.04: Công tác biên tập ảnh, loại bức 

ảnh minh họa cho sách. 

02.02.01.04: Công tác biên tập ảnh, loại bức 

ảnh minh họa cho sách. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.02.02.01: Công tác biên tập bản thảo sách 

tranh. 

02.02.02.01: Công tác biên tập bản thảo sách 

tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 



35 

 

THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.02.02.02: Công tác biên tập bản thảo sách 

ảnh. 

02.02.02.02: Công tác biên tập bản thảo sách 

ảnh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.02.02.03: Ccông tác biên tập bản thảo 

tranh, loại truyện tranh. 

02.02.02.03: Ccông tác biên tập bản thảo 

tranh, loại truyện tranh. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.03.01.01: Công tác biên tập bản thảo áp-

phích. 

02.03.01.01: Công tác biên tập bản thảo áp-

phích. 

- Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.03.02.01: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo tờ rời, tờ gấp 

02.03.02.01: Công tác biên tập ngôn ngữ của 

bản thảo tờ rời, tờ gấp 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

02.03.02.02: Công tác biên tập tranh, ảnh 

của bản thảo tờ rời, tờ gấp 

02.03.02.02: Công tác biên tập tranh, ảnh của 

bản thảo tờ rời, tờ gấp 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

Chƣơng III. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC 

THIẾT KẾ, CHẾ BẢN XUẤT BẢN PHẨM IN 

Chƣơng III. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC 

THIẾT KẾ, CHẾ BẢN XUẤT BẢN PHẨM IN 

 

03.01.01.01: Công tác thiết kế, trình bày 

trang bìa ngoài sách in, yêu cầu bìa phức tạp, 

sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc. 

03.01.01.01: Công tác thiết kế, trình bày 

trang bìa ngoài sách in, yêu cầu bìa phức tạp, sử 

dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.01.02: Công tác thiết kế, trình bày 

trang bìa ngoài sách in, bìa cơ bản, đơn giản, 

hài hoà giữa chữ và hình ảnh minh họa. 

03.01.01.02: Công tác thiết kế, trình bày 

trang bìa ngoài sách in, bìa cơ bản, đơn giản, hài 

hoà giữa chữ và hình ảnh minh họa. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.02.01: Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần chữ 

03.01.02.01: Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần chữ 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.02.02: Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần tranh, ảnh 

03.01.02.02: Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần tranh, ảnh 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

03.01.02.03: Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần bảng biểu, hộp chữ 

03.01.02.03: Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần bảng biểu, hộp chữ 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.02.04: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh, bảng 

biểu, hộp chữ. 

03.01.02.04: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh, bảng 

biểu, hộp chữ. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.02.05: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh 

03.01.02.05: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.02.06: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, bảng biểu, hộp chữ 

03.01.02.06: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, bảng biểu, hộp chữ 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

 03.01.02.07: Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, công thức, ký tự đặc 

biệt 

Bổ sung định mức mới. 

03.01.02.07: Công tác thiết kế, trình bày 03.01.02.08: Công tác thiết kế, trình bày  - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

maket Áp-phích tuyên truyền đáp ứng đầy đủ 

thông tin, yêu cầu đạt về mỹ thuật. 

maket Áp-phích tuyên truyền đáp ứng đầy đủ 

thông tin, yêu cầu đạt về mỹ thuật. 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.01.02.08: Công tác thiết kế, trình bày 

maket Áp-phích tuyên truyền đáp ứng đầy đủ 

thông tin, yêu cầu đặc sắc về mỹ thuật. 

03.01.02.09: Công tác thiết kế, trình bày 

maket Áp-phích tuyên truyền đáp ứng đầy đủ 

thông tin, yêu cầu đặc sắc về mỹ thuật. 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 

03.02.01.01Công tác in bản can khổ A4  Bỏ định mức công tác in bản can khổ 

A4, lý do thực tế công nghệ in tiên tiến 

hiện nay đã không còn công tác này. 

Chƣơng IV. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC LÀM 

SÁCH ĐIỆN TỬ 

Chƣơng IV. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC LÀM 

SÁCH ĐIỆN TỬ 

 

 I. CÔNG TÁC LÀM SÁCH ĐIỆN TỬ 

THÔNG THƢỜNG (DẠNG PDF, EPub) 

Bổ sung mục I. CÔNG TÁC LÀM 

SÁCH ĐIỆN TỬ THÔNG THƢỜNG 

(DẠNG PDF, EPub), lý do để phân 

loại với các sách điện tử dạng sách nói 

và sách đa phƣơng tiện. 

04.01.01.01: Công tác thiết kế layout sách 

điện tử 

04.01.01.01: Công tác thiết kế layout sách 

điện tử 

 - Giữ nguyên trị số định mức nhƣ 

Thông tƣ số 42/2020/TT-BTTTT. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Sửa chức danh lao động theo vị trí 

việc làm Nghị định 232/2026/NĐ-CP. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

 04.01.01.02: Công tác ghi dữ liệu sách điện 

tử vào thiết bị lƣu trữ 

Bổ sung định mức mới. 

 04.01.01.03: Công tác chuyển đổi định dạng 

file trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau 

Bổ sung định mức mới. 

04.02.01.01Công tác thiết kế, trình bày 

maket trang bìa ngoài sách điện tử, cơ bản, đơn 

giản, hài hoà giữa chữ và hình ảnh minhhoạ . 

 Bỏ định mức công tác này, lý do đã 

có bảng hƣớng dẫn áp dụng hệ số k 

trong trƣờng hợp làm sách điện tử. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử mới 

định dạng PDF. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng PDF sử dụng bản mẫu từ sách in 

đã đƣợc xuất bản. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng Epub. 

04.02.02.01Công tác thiế tkế, trình bày 

maket trang bìa ngoài sách điện tử, yêu cầu bìa 

phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, 

màu sắc. 

 Bỏ định mức công tác này, lý do đã 

có bảng hƣớng dẫn áp dụng hệ số k 

trong trƣờng hợp làm sách điện tử. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử mới 

định dạng PDF. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng PDF sử dụng bản mẫu từ sách in 

đã đƣợc xuất bản. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng Epub. 

04.03.01.01Công tác thiết kế trình bày trang  Bỏ định mức công tác này, lý do đã 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

bên trong sách điện tử, thuần chữ có bảng hƣớng dẫn áp dụng hệ số k 

trong trƣờng hợp làm sách điện tử. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử mới 

định dạng PDF. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng PDF sử dụng bản mẫu từ sách in 

đã đƣợc xuất bản. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng Epub. 

04.03.02.01Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần tranh, ảnh 

 Bỏ định mức công tác này, lý do đã 

có bảng hƣớng dẫn áp dụng hệ số k 

trong trƣờng hợp làm sách điện tử. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử mới 

định dạng PDF. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng PDF sử dụng bản mẫu từ sách in 

đã đƣợc xuất bản. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng Epub. 

04.03.03.01 Công tác trình bày maket ruột 

sách in thuần bảng biểu, hộp chữ 

 Bỏ định mức công tác này, lý do đã 

có bảng hƣớng dẫn áp dụng hệ số k 

trong trƣờng hợp làm sách điện tử. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử mới 

định dạng PDF. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng PDF sử dụng bản mẫu từ sách in 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

đã đƣợc xuất bản. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng Epub. 

04.03.04.01 Công tác trình bày maket ruột 

sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh, bảng 

biểu, hộp chữ 

 Bỏ định mức công tác này, lý do đã 

có bảng hƣớng dẫn áp dụng hệ số k 

trong trƣờng hợp làm sách điện tử. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử mới 

định dạng PDF. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng PDF sử dụng bản mẫu từ sách in 

đã đƣợc xuất bản. 

+ Trƣờng hợp làm sách điện tử định 

dạng Epub. 

04.04.01.01 Công tác thiết kế, trình bày vỏ 

đĩa và ghi dữ liệu sách điện tử vào đĩa CD 

 Bỏ định mức công tác này, lý do 

công tác thiết kế, trình bày vỏ đĩa và 

ghi dữ liệu sách điện tử vào đĩa CD 

không còn phù hợp với thực tế hiện 

nay, sách điện tử đã đƣợc ghi vào các 

thiết bị lƣu trữ phổ biến với công nghệ 

hiện nay (nhƣ USB, Icloud,…). 

 II. CÔNG TÁC LÀM SÁCH ĐIỆN TỬ 

DẠNG ÂM THANH (SÁCH NÓI) 

Bổ sung phần II chƣơng IV. 

 04.02.01.01: Công tác xây dựng kịch bản 

sách nói 

Bổ sung định mức mới. 

 04.02.01.02: Định mức công tác thu âm sách Bổ sung định mức mới. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

nói 

 04.02.01.03: Công tác sản xuất hậu kỳ sách 

nói 
Bổ sung định mức mới. 

 04.02.01.04: Công tác biên tập sách nói Bổ sung định mức mới. 

 III. CÔNG TÁC LÀM SÁCH ĐIỆN TỬ ĐA 

PHƢƠNG TIỆN 

Bổ sung phần III chƣơng IV. 

 04.03.01.01: Công tác xây dựng kịch bản 

sách điện tử đa phƣơng tiện 

Bổ sung địnhmứcmới. 

 04.03.02.01: Định mức công tác sản xuất clip 

âm thanh; 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.02.02: Định mức công tác sản xuất 

video clip 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.02.03: Định mức công tác chụp ảnh 

tĩnh (chụp ảnh 2D) 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.02.04: Định mức công tác sản xuất 

video đồ họa hình ảnh động (hoặc hình ảnh 3D) 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.02.05: Định mức công tác xây dựng 

không gian thực tế ảo 3D 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.03.01: Công tác Tích hợp dữ liệu và 

xây dựng sách điện tử đa phƣơng tiện 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.04.01: Công tác biên tập sách điện tử 

đa phƣơng tiện - Thành phần ảnh động, ảnh 3D 

Bổ sung định mức mới. 

 04.03.04.02: Công tác biên tập sách điện tử Bổ sung định mức mới. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

đa phƣơng tiện - Thành phần Clips âm thanh 

thời lƣợng 1 phút 

 04.03.04.03: Công tác biên tập sách điện tử đa 

phƣơng tiện - Thành phần Video thời lƣợng 1 phút 

Bổ sung định mức mới. 

Chƣơng V. ĐỊNH MỨC CÁC CÔNG TÁC 

THUỘC CÔNG ĐOẠN IN SÁCH 

Chƣơng V. ĐỊNH MỨC CÁC CÔNG TÁC 

THUỘC CÔNG ĐOẠN IN SÁCH 

 

05.02.01.01Công tác in bảnphim.  Bỏ định mức công tác này, lý do 

công tác in bản phim không còn đƣợc 

sử dụng trong công nghệ in tiên tiến 

hiện nay. 

05.03.01.01Công tác bình bản thủ công cho 

01 bản kẽm. 

 Bỏ định mức công tác này, lý do 

công tác in bản phim không còn đƣợc 

sử dụng trong công nghệ in tiên tiến 

hiện nay. 

05.04.01.01Công tác in bản kẽm từ bản can 

hoặc bản phim. 

 Bỏ định mức công tác này, lý do 

công tác in bản phim không còn đƣợc 

sử dụng trong công nghệ in tiên tiến 

hiện nay. 

05.05.01.01: Công tác bình bản và ghi bản 

kẽm từ file.  

05.01.01.01: Công tác bình bản và ghi bản 

kẽm từ file. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

05.06.01.01: Công tác in offset, đen trắng 

giấy cuộn, in khổ giấy 608x914mm, in 2 mặt 

đồng thời. 

05.02.01.01: Công tác in offset, đen trắng 

giấy cuộn, in khổ giấy 608x914mm, in 2 mặt 

đồng thời. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.02: Công tác in offset 1 màu giấy 

cuộn, in khổ giấy 608x914mm, in 2 mặt đồng 

thời. 

05.02.01.02: Công tác in offset 1 màu giấy 

cuộn, in khổ giấy 608x914mm, in 2 mặt đồng 

thời. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.03: Công tác in offset 2 màu giấy 

cuộn, in khổ giấy 608x914 mm, in 2 mặt đồng 

thời. 

05.02.01.03: Công tác in offset 2 màu giấy 

cuộn, in khổ giấy 608x914 mm, in 2 mặt đồng 

thời. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.04: Công tác in offset 4 màu giấy 

cuộn, in khổ giấy 608x914mm, in 2 mặt đồng 

thời. 

05.02.01.04: Công tác in offset 4 màu giấy 

cuộn, in khổ giấy 608x914mm, in 2 mặt đồng 

thời. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 
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THÔNG TƯ 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020  

DỰ THẢOTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 

42/2020/TT-BTTTT 

Thuyết minh 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.05: Công tác in offset, đen trắng, 

giấy rời, in khổ giấy 790x1090mm, in 2 mặt, 

đảo mặt thủ công. 

05.02.01.05: Công tác in offset, đen trắng, 

giấy rời, in khổ giấy 790x1090mm, in 2 mặt, 

đảo mặt thủ công. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.06: Công tác in offset, 1 màu, giấy 

rời, in khổ giấy 790x1090mm, in 2 mặt, đảo 

mặt thủ công. 

05.02.01.06: Công tác in offset, 1 màu, giấy 

rời, in khổ giấy 790x1090mm, in 2 mặt, đảo mặt 

thủ công. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.07: Công tác in offset, 2 màu, giấy 

rời, in khổ giấy 790x1090 mm, in 2 mặt, đảo 

mặt thủ công. 

05.02.01.07: Công tác in offset, 2 màu, giấy 

rời, in khổ giấy 790x1090 mm, in 2 mặt, đảo 

mặt thủ công. 

 - Giữ nguyên trị số định mức công 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.06.01.08: Công tác in offset, 4 màu, giấy 05.02.01.08: Công tác in offset, 4 màu, giấy  - Giữ nguyên trị số định mức công 
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rời, in khổ giấy 790x1090mm, in 2 mặt, đảo 

mặt thủ công. 

rời, in khổ giấy 790x1090mm, in 2 mặt, đảo mặt 

thủ công. 

nhân và máy, giấy in. 

- Bỏ hao phí bút bi. 

- Bổ sung hao phí nhân công là kỹ 

sƣ, lý do phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

và vận hành hệ thống thiết bị tiên tiến 

hiện nay. 

05.07.01.01: Công tác gấp. 05.03.01.01: Công tác gấp. Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.08.01.01: Công tác xén 1 mặt để gấp 05.04.01.01: Công tác xén 1 mặt để gấp Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.08.01.02: Công tác xén 3 mặt để hoàn 

thiện sách 

05.04.01.02: Công tác xén 3 mặt để hoàn 

thiện sách 
Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

04.09.01.01: Công tác đóng tập lồng, dập 

ghim sách khổ ≤A4 

04.05.01.01: Công tác đóng tập lồng, dập 

ghim sách khổ ≤A4 
Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.09.01.02: Công tác đóng tập lồng, dập 

ghim sách khổ A3 

05.05.01.02: Công tác đóng tập lồng, dập 

ghim sách khổ A3 
Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.09.01.03: Công tác đóng sách khâu chỉ 05.05.01.03: Công tác đóng sách khâu chỉ Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.09.01.04: Công tác đóng sách keo nhiệt, 

vào bìa 

05.05.01.04: Công tác đóng sách keo nhiệt, 

vào bìa 
Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.10.01.02: Công tác vào bìa 05.06.01.01: Công tác vào bìa Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 

05.11.01.01: Công tác đóng gói sách thủ 

công. 

05.07.01.01: Công tác đóng gói sách thủ 

công. 

Giữ nguyên định mức nhƣ Thông tƣ 

số 42/2020/TT-BTTTT. 
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 Chƣơng VI. ĐỊNH MỨC CÁC CÔNG TÁC 

DUYỆT XUẤT BẢN, DUYỆT PHÁT HÀNH 

và LƢU CHIỂU 

Bổ sung Chƣơng VI. ĐỊNH MỨC 

CÁC CÔNG TÁC DUYỆT XUẤT 

BẢN, DUYỆT PHÁT HÀNH và LƢU 

CHIỂU, lý do phù hợp với quy trình 

hoạt động xuất bản, Luật Xuất bản và 

các quy định hiện hành về công tác 

xuất bản. 

 06.01.01.01: Công tácduyệtxuấtbản Bổ sung địnhmứcmới. 

 06.01.01.02: Công tác duyệt phát hành Bổ sung địnhmứcmới. 

 06.01.01.03: Công tác nộp lƣu chiểu Bổ sung địnhmứcmới. 

 

 


